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TỜ TRÌNH

Về việc quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận
 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền
 với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  
Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020) thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ Khoản 4, Điều 154 và Khoản 1, Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, việc ban hành Nghị quyết quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 85/2019/TT-BTC là cần thiết.
Để kịp thời triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí, việc xây dựng Đề án lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
I. Mục đích

Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, đúng quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Đảm bảo chính sách lệ phí công khai, minh bạch, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí.
II. Quan điểm chỉ đạo

Nhằm thể chế hóa quy định trong công tác quản lý đất đai, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
Việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định và nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.

C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Triển khai thực hiện Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình thực hiện thu phí theo Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND qua các và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng bị tác động (bằng phiếu) của các tổ chức, cá nhân để đánh giá tác động của mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất thì mức thu lệ phí như hiện nay là phù hợp cho nên mức thu lệ phí tại Đề án này quy định bằng mức thu theo Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND.

Ngày........, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số ......./STNMT-KHTC gửi lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh.  Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu chỉnh sửa và giải trình tại Báo cáo số ......./BC-STNMT ngày .........

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Đề án lệ phí đã thực hiện lấy ý kiến của đối tượng bị tác động đối với mức thu phí và lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa (văn bản số …/STNMT-KHTC ngày ../…/2020) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Các ý kiến góp ý đã được tiếp thu chỉnh sửa và giải trình tại Báo cáo số …/BC-STNMT ngày ../…/2020.
Sau khi hoàn thiện Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Sở Tư pháp và Sở Tài chính thẩm định theo quy định. Sở Tư pháp đã có Văn bản số …./STP-XDKTVB ngày ../.…/2020 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết và Tờ trình về việc quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình.

D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT  

I. Bố cục Nghị quyết 
Điều 1.  
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
2. Đối tượng miễn nộp lệ phí
3. Cơ quan thu lệ phí

4. Mức thu lệ phí 

5. Quản lý nguồn thu
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
II. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính.

b) Đối tượng áp dụng

Đối tượng chịu lệ phí là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng.
2. Các trường hợp miễn nộp lệ phí
a) Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các phường thuộc thành phố Long Khánh và Biên Hòa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nông thôn). 

b) Hộ gia đình là hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

c) Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ gia đình có người khuyết tật nặng trên địa bàn tỉnh.
d) Các đối tượng được ưu đãi theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11; Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Cơ quan thu lệ phí

Cơ quan thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng, gồm có:
a) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai 

b) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa. 

 4. Mức thu phí 

Bảng thu lệ phí 

          (đơn vị tính: đồng)

	Số TT
	Nội dung thu
	Đơn vị

tính
	Mức thu

	
	
	
	Cấp giấy  chứng nhận (CN)
	Công việc địa chính khác

	
	
	
	 Giấy CN chỉ có QSDĐ
	Giấy CN QSDĐ, QSHN, tài sản gắn liền với đất
	

	I
	Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	1
	Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Đồng/giấy
	100.000
	500.000
	

	2
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa 
	Đồng/giấy
	25.000
	100.000
	

	3
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	Đồng/giấy
	12.500
	50.000
	

	II
	Cấp đổi, cấp lại, chỉnh lý trên Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	1
	Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Đồng/giấy
	50.000
	50.000
	

	2
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	Đồng/giấy
	20.000
	50.000
	

	3
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	Đồng/giấy
	10.000
	25.000
	

	III
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

	1
	Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Đồng/lần
	
	
	30.000

	2
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	Đồng/lần
	
	
	28.000

	3
	Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thành phố Long Khánh và Biên Hòa
	Đồng/lần
	
	
	14.000

	IV
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 

	1
	Tổ chức
	Đồng/lần
	
	
	30.000

	2
	Hộ gia đình, cá nhân
	Đồng/lần
	
	
	15.000


5. Quản lý nguồn thu
Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.
6. Tổ chức thực hiện

Sau khi Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế Đồng Nai, Sở Thông tin - Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và bãi bỏ Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua.

(Xin gửi kèm theo: (1) Đề án kèm theo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị quyết); (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình./.
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- Như trên;
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- Lưu VT, TH, KT.
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